
 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

DANH SÁCH 

Cộng tác viên dịch thuật của Phòng công chứng số 1 Sở Tư pháp tỉnh Đắk 

(Được phê duyệt tại Quyết định số            /QĐ-STP ngày          tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 
 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Quê quán 
Căn cước công 

dân/Hộ chiếu  
Cư trú 

Giấy tờ chứng minh trình 

độ ngôn ngữ 

Điện thoại 

liên hệ 

01 
Trương Mã 

Long 25/01/1977 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

066077000226 do 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 

31/3/2021 

Xã Quảng Phú, 

tỉnh Đắk Lắk 

Cử nhân ngoại ngữ  

(Tiếng Anh) do trường  

Đại học Ngoại ngữ cấp ngày 

05/01/1999 

0914586061 

02 
Lê Văn 

Vượng 16/11/1974 
Tỉnh Nghệ 

An 

040074013269 do 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 

15/8/2021 

33 Nguyễn 

Công Trứ, 

phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Cử nhân Anh Văn do trường 

Viện Đại học Mở Hà Nội cấp 

ngày 20/02/1998 

 

0914527720 

03 
Lê Vương 

Song Hà 10/6/1994 
Thành phố 

Hà Nội 

066194000349 do 

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 

11/3/2021 

14 Lê Minh 

Xuân, phường 

Tân Lập, tỉnh 

Đắk Lắk 

Cử nhân Sư phạm tiếng Anh 

do Trường Đại học Tây 

Nguyên cấp ngày 27/07/2016 

0942007173 
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